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	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

VIỆT NAM

Số:         /QĐ-TLĐ
(Dự thảo)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2025


QUY ĐỊNH

Về tổ chức và hoạt động của nghiệp đoàn cơ sở

Căn cứ Luật Công đoàn;

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định về tổ chức và hoạt động của nghiệp đoàn cơ sở, như sau:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy định này quy định về phạm vi áp dụng, đối tượng, điều kiện gia nhập công đoàn; nguyên tắc tổ chức và hoạt động; thủ tục gia nhập, thành lập nghiệp đoàn cơ sở; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của nghiệp đoàn cơ sở; quyền, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại nghiệp đoàn cơ sở; nhiệm vụ, quyền hạn của ban chấp hành nghiệp đoàn cơ sở và điều kiện bảo đảm cho nghiệp đoàn cơ sở hoạt động; công tác tài chính của nghiệp đoàn cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của uỷ ban kiểm tra nghiệp đoàn cơ sở; công tác khen thưởng, kỷ luật của nghiệp đoàn cơ sở; điều khoản thi hành.

Điều 2. Đối tượng, điều kiện gia nhập công đoàn  
Người lao động là công dân Việt Nam làm việc không có quan hệ lao động trên lãnh thổ Việt Nam được gia nhập Công đoàn Việt Nam và được sinh hoạt tại một nghiệp đoàn cơ sở khi có đủ các điều kiện sau:

a) Tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

b) Tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam;

c) Không là thành viên tổ chức của người lao động.

Điều 3. Nghiệp đoàn cơ sở 

1. Nghiệp đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn Việt Nam, tập hợp những người làm việc không có quan hệ lao động, cùng ngành, nghề, hoặc những người lao động đặc thù khác, được thành lập khi có từ 05 đoàn viên hoặc 05 người lao động trở lên, có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam, được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công nhận.

2. Nghiệp đoàn cơ sở được thành lập ở các ngành, nghề sau: 
a) Vận tải, dịch vụ vận tải.

b) Thương mại; dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, y tế, y dược, giáo dục.

c) Khai thác, chế biến, nuôi trồng thủy sản, hải sản và dịch vụ nông - lâm - ngư nghiệp. 

d) Cơ khí, xây dựng, điện tử, tin học.

đ) Thợ thủ công, mỹ nghệ, chế tác mỹ phẩm, hàng tiêu dùng.

e) Các ngành nghề khác mà pháp luật không cấm.
Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động
1. Nghiệp đoàn cơ sở được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Quy định này. 
2. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của nghiệp đoàn cơ sở là đại hội nghiệp đoàn cơ sở, đại hội nghiệp đoàn cơ sở được tổ chức theo nhiệm kỳ 5 năm một lần. Ban chấp hành nghiệp đoàn cơ sở là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ đại hội của nghiệp đoàn cơ sở do đại hội nghiệp đoàn cơ sở bầu theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

3. Ban chấp hành, ban thường vụ (nếu có), uỷ ban kiểm tra (nếu có) và các chức danh trong ban chấp hành, ban thường vụ, uỷ ban kiểm tra nghiệp đoàn cơ sở được bầu theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức. 
4. Đại hội, hội nghị nghiệp đoàn cơ sở hợp lệ khi có ít nhất hai phần ba (2/3) tổng số thành viên được triệu tập tham dự.
5. Nghị quyết của nghiệp đoàn cơ sở được thông qua theo đa số, đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và phải được thi hành nghiêm chỉnh.

6. Ban chấp hành nghiệp đoàn cơ sở họp định kỳ 03 tháng 01 lần; ban thường vụ nghiệp đoàn cơ sở họp định kỳ 01 tháng 01 lần; uỷ ban kiểm tra nghiệp đoàn cơ sở họp định kỳ 03 tháng 01 lần. Ban chấp hành, ban thường vụ, uỷ ban kiểm tra nghiệp đoàn cơ sở họp đột xuất khi cần. Tuỳ theo tình hình, yêu cầu thực tế, ban chấp hành nghiệp đoàn cơ sở quy định sinh hoạt định kỳ toàn thể đoàn viên của nghiệp đoàn cơ sở, sinh hoạt tổ nghiệp đoàn phù hợp.
Chương II

THỦ TỤC GIA NHẬP, THÀNH LẬP NGHIỆP ĐOÀN CƠ SỞ
Điều 5. Thủ tục gia nhập Công đoàn Việt Nam    
1. Ng​ười lao động phải có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam. 
2. Ban chấp hành nghiệp đoàn cơ sở xem xét, quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn.

3. Nơi chưa có nghiệp đoàn cơ sở, người lao động nộp đơn gia nhập Công đoàn Việt Nam thông qua ban vận động thành lập nghiệp đoàn cơ sở theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam hoặc nộp đơn cho công đoàn cấp trên để được xem xét việc gia nhập Công đoàn Việt Nam.

4. Khi xét thấy đủ điều kiện, ban chấp hành nghiệp đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên ban hành quyết định kết nạp đoàn viên, tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và phân công nơi sinh hoạt của đoàn viên, thực hiện công tác quản lý đoàn viên theo quy định.
Điều 6. Thủ tục thành lập nghiệp đoàn cơ sở

1. Người lao động thành lập nghiệp đoàn cơ sở

a) Những nơi chưa có nghiệp đoàn cơ sở, người lao động tự nguyện lập ban vận động thành lập nghiệp đoàn cơ sở (gọi tắt là ban vận động). 

b) Ban vận động thực hiện tuyên truyền, vận động, tiếp nhận đơn gia nhập Công đoàn Việt Nam của người lao động.

c) Khi có đủ điều kiện thành lập nghiệp đoàn cơ sở theo quy định, ban vận động tổ chức đại hội thành lập nghiệp đoàn cơ sở và đăng ký với công đoàn cấp trên; công đoàn cấp trên xem xét, công nhận nghiệp đoàn cơ sở.

d) Nghiệp đoàn cơ sở hoạt động hợp pháp khi có quyết định công nhận của công đoàn cấp trên. 

2. Công đoàn cấp trên thành lập nghiệp đoàn cơ sở
Những nơi người lao động không đủ khả năng lập ban vận động, công đoàn cấp trên có trách nhiệm trực tiếp tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập công đoàn và thực hiện các thủ tục kết nạp đoàn viên, thành lập nghiệp đoàn cơ sở, chỉ định ban chấp hành, ủy ban kiểm tra (nếu có) và các chức danh trong ban chấp hành, ủy ban kiểm tra.  

3. Quyền hạn và trách nhiệm của công đoàn cấp trên trong việc thành lập nghiệp đoàn cơ sở
a) Hỗ trợ người lao động lập ban vận động.  
b) Hỗ trợ ban vận động về nội dung, phương thức tuyên truyền người lao động gia nhập công đoàn, tổ chức đại hội thành lập nghiệp đoàn cơ sở; bầu ban chấp hành nghiệp đoàn cơ sở.

c) Xem xét công nhận hoặc không công nhận đoàn viên, nghiệp đoàn cơ sở và ban chấp hành nghiệp đoàn cơ sở theo quy định. 
4. Nghiệp đoàn cơ sở không đủ điều kiện tồn tại và hoạt động thì công đoàn cấp trên trực tiếp xem xét quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc hợp nhất, sáp nhập.

Chương III

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA NGHIỆP ĐOÀN CƠ SỞ; NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TỔ NGHIỆP ĐOÀN; QUYỀN, NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN VIÊN; QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ NGHIỆP ĐOÀN CƠ SỞ
Điều 7. Chức năng của nghiệp đoàn cơ sở  

Đại diện chăm lo, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên nghiệp đoàn; tuyên truyền, vận động đoàn viên nghiệp đoàn thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của tổ chức Công đoàn Việt Nam, học tập nâng cao trình độ, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của nghiệp đoàn cơ sở 

1. Đại diện cho đoàn viên đối thoại với các chủ thể có liên quan, kiến nghị chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư nhằm tìm kiếm việc làm, vay vốn giải quyết việc làm tăng thu nhập, đời sống, giữ gìn vệ sinh, an toàn lao động, xây dựng chính sách an sinh xã hội cho đoàn viên. 

2. Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của đoàn viên để hỗ trợ, giúp đỡ hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết kịp thời đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. 

3. Tuyên truyền, vận động đoàn viên hoàn thành nghĩa vụ trong lao động; đoàn kết, tương trợ giúp đỡ đoàn viên trong nghề nghiệp và cuộc sống; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tham gia với cộng đồng dân cư bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường.

4. Phát triển, quản lý đoàn viên; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp đoàn cơ sở; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh.

5. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của công đoàn theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

6. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo, hướng dẫn của công đoàn cấp trên.

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ nghiệp đoàn

1. Vận động đoàn viên tích cực lao động nhằm nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ chia sẻ kỹ năng nghề nghiệp, tăng thu nhập, tạo việc làm, đời sống, an toàn vệ sinh lao động.

2. Tập hợp ý kiến, phản ánh, kiến nghị của đoàn viên để đề xuất với ban chấp hành nghiệp đoàn cơ sở xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

3. Tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện tốt nghị quyết, chương trình công tác do ban chấp hành nghiệp đoàn cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn; đoàn kết, tương trợ giúp đỡ đoàn viên trong nghề nghiệp và cuộc sống; tham gia, hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường.

4. Vận động người lao động gia nhập Công đoàn Việt Nam, tham gia xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp đoàn cơ sở.

5. Tổ nghiệp đoàn 05 năm 02 lần tổ chức hội nghị toàn thể đoàn viên để thực hiện các nhiệm vụ theo nghị quyết, kế hoạch đại hội của nghiệp đoàn cơ sở và bầu tổ trưởng, tổ phó nghiệp đoàn (nếu có). Trường hợp khuyết tổ trưởng, tổ phó nghiệp đoàn, ban chấp hành nghiệp đoàn cơ sở chỉ đạo tổ nghiệp đoàn tổ chức hội nghị toàn thể đoàn viên để bầu bổ sung.
6. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và các nhiệm vụ khác do ban chấp hành nghiệp đoàn cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo. 

Điều 10. Quyền, nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn  
1. Quyền của đoàn viên

a) Được gia nhập và tham gia hoạt động công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 
b) Được yêu cầu công đoàn đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm.  

c) Đ​ược thông tin, thảo luận, đề xuất, biểu quyết công việc của tổ chức công đoàn, bầu cử cơ quan lãnh đạo của tổ chức công đoàn, chất vấn cán bộ nghiệp đoàn, kiến nghị xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn có sai phạm.
d) Đoàn viên công đoàn là công dân Việt Nam được tham gia thành lập công đoàn cấp cơ sở, được ứng cử, đề cử cơ quan lãnh đạo của tổ chức công đoàn, đoàn viên công đoàn ưu tú được giới thiệu để Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp.

đ) Được tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn. 

e) Được công đoàn hướng dẫn, tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí về pháp luật về lao động, công đoàn, việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, an toàn, vệ sinh lao động; được công đoàn đại diện tham gia tố tụng trong các vụ án lao động để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng theo quy định của pháp luật.

g) Được công đoàn thăm hỏi, hỗ trợ khi ốm đau, thai sản, khó khăn, hoạn nạn và thụ hưởng hoạt động chăm lo, phúc lợi khác, nhà ở xã hội do Công đoàn thực hiện; được tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao, giải trí, du lịch do công đoàn tổ chức hoặc phối hợp tổ chức; được công đoàn hướng dẫn, hỗ trợ tìm việc làm, học nghề, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp.
h) Được cấp thẻ đoàn viên công đoàn và được hưởng các chương trình phúc lợi, chính sách an sinh, chính sách nhà ở xã hội, ưu đãi của tổ chức công đoàn.

i) Được tuyên dương, khen thưởng khi có thành tích trong lao động, sản xuất và hoạt động công đoàn.

k) Được tạm dừng sinh hoạt công đoàn và không phải đóng đoàn phí khi có nguồn thu nhập thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo theo quy định. 

2. Nhiệm vụ của đoàn viên 

a) Chấp hành Hiến pháp, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết của công đoàn các cấp, tham gia các hoạt động và sinh hoạt công đoàn, đóng đoàn phí theo quy định.

b) Đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ đồng nghiệp trong lao động và cuộc sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, của đoàn viên nghiệp đoàn góp phần ổn định cuộc sống.  
c) Tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập Công đoàn Việt Nam và tham gia xây dựng nghiệp đoàn cơ sở vững mạnh.  

Điều 11. Quyền, trách nhiệm của cán bộ nghiệp đoàn cơ sở

1. Quyền của cán bộ nghiệp đoàn cơ sở
a) Là người đại diện theo pháp luật hoặc theo uỷ quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động tại nghiệp đoàn cơ sở.

b) Được thực hiện các quyền của cán bộ công đoàn theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

c) Được bảo đảm điều kiện hoạt động công đoàn tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật. 

d) Được bảo vệ khi bị phân biệt đối xử vì lý do thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn; được giúp đỡ, hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

đ) Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, công tác công đoàn.

e) Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn. 

2. Trách nhiệm của cán bộ nghiệp đoàn cơ sở
a) Thực hiện quy định của pháp luật để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, tập thể người lao động.

b) Giữ mối liên hệ mật thiết với đoàn viên và người lao động; lắng nghe ý kiến, kiến nghị của đoàn viên và người lao động để giải quyết, tư vấn hoặc báo cáo, phản ánh kịp thời với tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

c) Tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp; rèn luyện phẩm chất, tác phong, tinh thần trách nhiệm, ý thức giai cấp, lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

d) Nêu gương về mọi mặt đối với đoàn viên, người lao động; tích cực bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

đ) Phát triển, quản lý đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; vận động, thu hút, tập hợp người lao động gia nhập Công đoàn Việt Nam.  

e) Đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của công đoàn các cấp.

g) Quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của tổ chức công đoàn đúng quy định.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do tổ chức công đoàn phân công.
Chương IV
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH
VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM NGHIỆP ĐOÀN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG
Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của ban chấp hành nghiệp đoàn cơ sở
1. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động thuộc đối tượng, phạm vi theo phân cấp.

2. Tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội nghiệp đoàn cùng cấp, công đoàn cấp trên.
3. Tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công đoàn cấp trên. 
4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ nghiệp đoàn, công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của uỷ ban kiểm tra (nếu có), cán bộ, đoàn viên.
5. Bầu bầu ban thường vụ (đối với ban chấp hành có từ 09 ủy viên trở lên); bầu các chức danh trong ban chấp hành, bầu ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra nghiệp đoàn cơ sở.
6. Thường xuyên bồi dưỡng và đảm bảo điều kiện hoạt động cho cán bộ, đoàn viên của nghiệp đoàn cơ sở; hướng dẫn, hỗ trợ, bảo vệ cán bộ, đoàn viên nghiệp đoàn cơ sở khi bị phân biệt đối xử, bị xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng; đại diện thương lượng, đàm phán, đối thoại với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên nghiệp đoàn cơ sở.
7. Tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn của cán bộ, đoàn viên nghiệp đoàn cơ sở tại các hội nghị của ban chấp hành.
8. Quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của nghiệp đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
9. Định kỳ báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của nghiệp đoàn với công đoàn cấp trên trực tiếp và thông báo cho toàn thể cán bộ, đoàn viên của nghiệp đoàn cơ sở biết.
Điều 13. Điều kiện bảo đảm hoạt động của nghiệp đoàn cơ sở  
Căn cứ tình hình thực tế của từng nghiệp đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên có trách nhiệm xem xét, bố trí nơi làm việc, phương tiện làm việc, nơi sinh hoạt và hoạt động của nghiệp đoàn cơ sở phù hợp với địa phương, đơn vị. 

Chương V
TÀI CHÍNH NGHIỆP ĐOÀN CƠ SỞ
Điều 14. Nguyên tắc sử dụng tài chính của nghiệp đoàn cơ sở

Tài chính của nghiệp đoàn cơ sở được sử dụng phục vụ các hoạt động của nghiệp đoàn và bảo đảm các nguyên tắc sau:

1. Bảo đảm nguyên tắc tập trung, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, có phân công, phân cấp quản lý, gắn quyền hạn và trách nhiệm của nghiệp đoàn cơ sở.

2. Nghiệp đoàn cơ sở thực hiện công tác kế toán, thống kê tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.

3. Thực hiện quản lý, sử dụng tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Điều 15. Nguồn thu tài chính nghiệp đoàn cơ sở  
1. Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng bằng 1% mức lương cơ sở theo quy định. Trường hợp các nghiệp đoàn cơ sở thu ở mức thấp hơn phải được sự đồng ý của công đoàn cấp trên trực tiếp và không thấp hơn mức 10.000 đồng/đoàn viên/tháng. Đối với các nghiệp đoàn có quy định mức đóng đoàn phí cao hơn 1% mức lương cơ sở, thì do ban chấp hành nghiệp đoàn cơ sở họp thống nhất và quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của nghiệp đoàn cơ sở.

2. Kinh phí do công đoàn cấp trên cấp hỗ trợ chi hoạt động hằng năm,  gồm các nội dung sau:

a) Cấp hỗ trợ chi phụ cấp cán bộ công đoàn nghiệp đoàn cơ sở gồm chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên ban chấp hành, ủy viên ủy ban kiểm tra (căn cứ hệ số phụ cấp đối với cán bộ công đoàn cơ sở quy định tại Quyết định 5692/QĐ-TLĐ, ngày 08/12/2022 của Tổng Liên đoàn).

	Quy mô đoàn viên của nghiệp đoàn

(lấy số liệu cuối năm trước làm cơ sở xác định phụ cấp)
	Hệ số phụ cấp trách nhiệm tối đa của cán bộ công đoàn nghiệp đoàn cơ sở

	
	Chủ tịch/phó chủ tịch
	Ủy viên BCH
	Ủy viên UBKT

	Dưới 50 đoàn viên
	0,05
	0,025
	0,025

	Từ 50 đến dưới 150 đoàn viên
	0,05
	0,025
	0,025

	Từ 150 đến dưới 300 đoàn viên 
	0,075
	0,05
	0,05

	Từ  300 đoàn viên trở lên
	0,1
	0,05
	0,05


Mức phụ cấp hằng tháng = (Hệ số phụ cấp trách nhiệm) x (Mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Nhà nước).

b) Cấp hỗ trợ kinh phí chi hoạt động của nghiệp đoàn cơ sở theo các mức sau:

- Nghiệp đoàn cơ sở có dưới 50 đoàn viên: 3.000.000 đồng/năm.

- Nghiệp đoàn cơ sở có từ 50 đoàn viên đến dưới 150 đoàn viên: 5.000.000 đồng/năm.

- Nghiệp đoàn cơ sở có từ 150 đoàn viên đến dưới 300 đoàn viên:  7.000.000 đồng/năm.

- Nghiệp đoàn cơ sở có từ 300 đoàn viên trở lên: 10.000.000 đồng/năm.

3. Thu khác theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Điều 16. Tài chính của nghiệp đoàn cơ sở được sử dụng cho các nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên nghiệp đoàn và người lao động. 

2. Thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên công đoàn và người lao động khi ốm đau, thai sản, khó khăn, hoạn nạn; tổ chức hoạt động chăm lo khác đối với đoàn viên nghiệp đoàn và người lao động. 

3. Phát triển đoàn viên, thành lập nghiệp đoàn cơ sở và xây dựng nghiệp đoàn vững mạnh.

4. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; nâng cao trình độ, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong làm việc cho đoàn viên, người lao động.

5. Chi phụ cấp cán bộ công đoàn.

6. Chi các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Điều 17. Nguồn tài chính nghiệp đoàn cơ sở được sử dụng và phân bổ cho các khoản mục chi
1. Nghiệp đoàn cơ sở được sử dụng 100% số thu đoàn phí công đoàn, nguồn kinh phí do công đoàn cấp trên cấp và nguồn thu hợp pháp khác.
2. Nguồn thu đoàn phí công đoàn được sử dụng cho các mục chi sau:

- Chi tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động.
- Chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn. 

- Các nội dung chi khác theo chức năng, nhiệm vụ của nghiệp đoàn cơ sở. 

3. Nguồn kinh phí do công đoàn cấp trên cấp hỗ trợ được sử dụng cho các khoản, mục chi sau:

- Chi phụ cấp cán bộ công đoàn của nghiệp đoàn cơ sở. Ban chấp hành nghiệp đoàn cơ sở căn cứ nguồn chi được duyệt để cụ thể hóa hệ số chi phụ cấp trong quy chế chi tiêu nội bộ của nghiệp đoàn cơ sở, theo số lượng đoàn viên, đối tượng được chi phụ cấp, xếp thứ tự ưu tiên gắn với trách nhiệm từ cao đến thấp (chủ tịch, phó chủ tịch...) và đánh giá kết quả hoạt động của các đối tượng hưởng phụ cấp. Thời gian chi phụ cấp có thể thực hiện theo tháng, quý, 6 tháng hoặc năm.

- Chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đoàn viên và người lao động.  

- Chi tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động.

- Chi quản lý hành chính.

4. Nguồn thu khác: nghiệp đoàn cơ sở quyết định việc phân bổ cho các  mục chi, mức chi và đối tượng theo quy định.
Điều 18. Quản lý tài chính

1. Nghiệp đoàn cơ sở phải xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện việc quản lý và sử dụng tài chính công đoàn.

2. Hàng năm nghiệp đoàn cơ sở phải xây dựng dự toán, thực hiện quyết toán với công đoàn cấp trên quản lý trực tiếp. Thực hiện theo dõi thu, chi, công khai tài chính hàng năm theo quy định.

Chương VI
CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT 
VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN KIỂM TRA NGHIỆP ĐOÀN CƠ SỞ

Điều 19. Công tác kiểm tra, giám sát

1. Kiểm tra, giám sát của nghiệp đoàn cơ sở là nhiệm vụ của ban chấp hành nghiệp đoàn cơ sở, nhằm đảm bảo việc thực hiện theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết và các quy định của tổ chức công đoàn.

2. Mỗi nghiệp đoàn cơ sở phải tổ chức, tiến hành kiểm tra, giám sát ở cấp mình và chịu sự kiểm tra, giám sát của công đoàn cấp trên.

Điều 20. Nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của uỷ ban kiểm tra nghiệp đoàn cơ sở
1. Uỷ ban kiểm tra nghiệp đoàn cơ sở làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chịu sự lãnh đạo của ban chấp hành nghiệp đoàn cơ sở và hướng dẫn, chỉ đạo của uỷ ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp. Uỷ ban kiểm tra nghiệp đoàn cơ sở chịu trách nhiệm trước ban chấp hành nghiệp đoàn cơ sở về kết quả kiểm tra, giám sát do uỷ ban kiểm tra nghiệp đoàn cơ sở tổ chức thực hiện.

2. Uỷ ban kiểm tra nghiệp đoàn cơ sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các quy định khác của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Điều 21. Uỷ ban kiểm tra nghiệp đoàn cơ sở
1. Nghiệp đoàn cơ sở có từ 30 đoàn viên trở lên thì bầu ủy ban kiểm tra để giúp việc cho ban chấp hành về công tác kiểm tra, giám sát và được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công nhận.

2. Số lượng uỷ viên uỷ ban kiểm tra nghiệp đoàn cơ sở do ban chấp hành nghiệp đoàn cơ sở quyết định, không quá 05 uỷ viên, gồm một số uỷ viên trong ban chấp hành và một số uỷ viên ngoài ban chấp hành. 

3. Nghiệp đoàn cơ sở có dưới 30 đoàn viên thì đề nghị công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ định 01 uỷ viên ban chấp hành nghiệp đoàn cơ sở làm công tác kiểm tra.

Chương VII
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT CỦA NGHIỆP ĐOÀN CƠ SỞ
Điều 22. Khen thưởng
Nghiệp đoàn cơ sở, tổ nghiệp đoàn và cán bộ, đoàn viên đang sinh hoạt tại nghiệp đoàn cơ sở, những người có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn, được nghiệp đoàn cơ sở đề nghị công đoàn cấp trên xem xét khen thưởng theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Điều 23. Kỷ luật
 Đoàn viên, cán bộ nghiệp đoàn cơ sở, tổ chức, tập thể ban chấp hành, ban thường vụ, uỷ ban kiểm tra nghiệp đoàn cơ sở nếu vi phạm Điều lệ Công đoàn, nghị quyết và các quy định của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định. 
Chương VIII
HIỆU LỰC VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
Điều 24. Hiệu lực thi hành

1. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Những nội dung không có trong Quy định này thì thực hiện theo quy định của Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các quy định, hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 Điều 25. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Ban hành các văn bản, quy định, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của nghiệp đoàn cơ sở.

- Tập hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên nghiệp đoàn cơ sở đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ có cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho đoàn viên đang sinh hoạt tại nghiệp đoàn cơ sở thực hiện quyền, trách nhiệm theo pháp luật, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và những vấn đề khác liên quan đến đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên.
- Cấp kinh phí hỗ trợ nghiệp đoàn cơ sở hoạt động.

- Ban Tổ chức chủ trì, phối hợp với các ban có liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này. 

2. Đối với liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp đoàn cơ sở hoạt động theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Quy định này.
- Xây dựng mối quan hệ phối hợp công tác với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong việc hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp đoàn cơ sở hoạt động đạt hiệu quả.

- Cấp, quản lý kinh phí hỗ trợ nghiệp đoàn cơ sở hoạt động.

3. Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 
- Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp đoàn cơ sở hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Hướng dẫn, chỉ đạo đại hội, hội nghị, công tác phát triển đoàn viên, quản lý đoàn viên, thành lập nghiệp đoàn cơ sở.

- Hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp đoàn cơ sở quản lý, sử dụng tài chính công đoàn đảm bảo đúng quy định. 

- Thực hiện và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến đoàn viên sinh hoạt tại các nghiệp đoàn cơ sở thuộc phạm vi quản lý.

4. Đối với nghiệp đoàn cơ sở 

- Căn cứ quy định này, các nghiệp đoàn cơ sở xây dựng quy chế hoạt động, chương trình, kế hoạch công tác của nghiệp đoàn cơ sở phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của đoàn viên.

- Duy trì sinh hoạt và tổ chức các hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Quy định này và hướng dẫn của công đoàn cấp trên.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng ký kết các chương trình phối hợp để đem lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên nghiệp đoàn.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 8 Quy định này.  
Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Tổ chức) để nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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